KHUNG MA TRẬN ĐỀ
KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Mỹ
(2- 3,5 điểm)

	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
– Phát kiến ra châu Mỹ
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ)
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và 
bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	
4TN


	1TL (1,5đ)*
	1TL(a)
(1,0đ)
	

	2
	Châu Đại Dương
(0,5-2,5 điểm)


	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương
– Đặc điểm thiên nhiên của các đảo, quần đảo và lục địa Australia
– Một số đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	2TN*
	1TL (1,5đ)*
	
	1TL(b)*

	3
	Châu Nam Cực
(0,5-1,0 điểm)

	– Vị trí địa lí của châu Nam Cực
– Lịch sử phát kiến châu Nam Cực
– Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của châu Nam Cực
	2TN*
	
	
	1TL(b)*

	Số câu/ loại câu
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu (a) TL
	1 câu TL (b)

	Tỉ lệ %
(50%=5,0 điểm)
	20
(2,0 điểm)
	15
(1,5 điểm)
	10
(1,0 điểm)
	5
(0,5 điểm)











BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Mỹ
( 2 – 3,5 điểm)
 ( 9 tiết – lấy từ giữa kì 2 nên có 4 tiết)


	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
– Phát kiến ra châu Mỹ
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ)
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và 
bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	Nhận biết
– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.
– Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới Amazon.
– Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh.
Thông hiểu
– Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).
– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ. 
– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.
Vận dụng
– Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.
– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).
Vận dụng cao
– Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ thông qua trường hợp rừng Amazon.
	4TN (1điểm)
	1TL (1,5đ)*
	1TL(a) 
(1,0đ)
	

	2
	Châu Đại Dương
(0,5 – 2,5 điểm)
 (4 tiết))



	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương
– Đặc điểm thiên nhiên của các đảo, quần đảo và lục địa Australia
– Một số đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	Nhận biết
– Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Australia.
– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. 
– Trình bày được đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia.
Thông hiểu
– Phân tích được đặc điểm khí hậu Australia, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Australia.
Vận dụng cao
– Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia.
	2TN *
(0,5 điểm)
	[bookmark: _GoBack]1TL (1,5đ)*
	
	1TL(b)*
(0,5 điểm)

	3
	Châu Nam Cực
(0,5 - 1,0 điểm)
 ( 3 tiết))


	– Vị trí địa lí của châu Nam Cực
– Lịch sử phát kiến châu Nam Cực
– Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của châu Nam Cực
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực.
– Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực.
– Trình bày được đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực: địa hình, khí hậu, sinh vật.
Vận dụng cao
– Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
	2TN *
 (0,5 điểm)
	
	
	1TL(b)*
(0,5 điểm)

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu (a) TL
	1 câu TL (b)

	Tỉ lệ %
(50%=5,0 điểm)
	
	20
(2,0 điểm)
	15
(1,5 điểm)
	10
(1,0 điểm)
	5
(0,5 điểm)

	




	
Đề gồm 01 trang

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7 (PHÂN MÔN ĐỊA LÍ)
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề



	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1.  Châu Mĩ  nằm hoàn toàn ở
A. nửa cầu Bắc.      B. nửa cầu Tây.       C. nửa cầu Nam.                 D. nửa cầu Đông.
Câu 2. Dân cư Trung và Nam Mỹ chủ yếu là
A. người nhập cư.                                                           B. người bản địa.
C. người nhập cư và bản địa                                           D. người Anh-điêng
Câu 3. Các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ gồm
A. Niu Iooc, Ottawa                 B. Lôt-an-giơ-let, Mê-hi-cô-city
C. Niu Iooc, Oa-sinh-tơn          D. Ottawa, Mê-hi-cô-city
Câu 4.  Rừng Amazon được gọi là 
A. lá phổi của Trái Đất            B. lá phổi xanh của Trái Đất       
C. lá phổi xanh của Bắc Mỹ   D. lá phổi xanh của Châu Mỹ         
Câu 5.  Châu Đại Dương nằm giữa đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây  Dương.             B. Ấn Độ Dương  C. Thái Bình Dương.      D. Bắc Băng Dương
Câu 6. Động vật nào sau đây là loài đặc trưng của Ôxtraylia?
A. Chó sói.      B. Gấu trắng.            C. Chim cánh cụt.                  D. Chuột túi.           
Câu 7. Châu Nam Cực không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Ấn Độ Dương              B. Thái Bình Dương        C. Đại Tây Dương         D. Bắc Băng Dương
Câu 8. Địa hình châu Nam cực là
A. cao nguyên băng.                  B. núi già             C. núi trẻ           D. đồng bằng
	II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)
     Trình bày đặc điểm khí hậu của Ô-xtrây-li-a?
Câu 2. (1,5 điểm). 
a. Phân tích sự phân hóa theo chiều cao của tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ ?
b. Băng ở Nam Cực đang dần tan ra do biến đổi khí hậu, em cần làm gì để góp phần hạn chế biến đổi khí hậu?
----------- HẾT ----------
	PHÒNG GD&ĐT

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 7



	I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): Chọn đúng mỗi câu được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án 
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	D
	A


	II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần trình bày
	Điểm

	1
	Trình bày đặc điểm khí hậu của Ô-xtrây-li-a
	1,5

	
	- Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, hoang mạc chiếm phần lớn diện tích.
- Phía nam Ô-xtrây-li-a có khí hậu ôn đới.
	0,75
0,75

	2
	Phân tích sự phân hóa theo chiều cao của tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ ?
	1,0

	
	 *Sự phân hóa theo chiều cao của tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ thể hiện ở sự thay đổi khá rõ nét  của thiên nhiên miền núi Anđét: 
- Ở dưới thấp: 
+ Vùng Bắc và Trung An-đét thuộc đới khí hậu nóng và ẩm ướt. Có rừng thưa nhiệt đới; 
+ Vùng nam An đét thuộc khí hậu ôn hòa, phát triển rừng cận nhiệt và ôn đới.
- Càng lên cao càng thay đổi tương ứng với  sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm.
	

0,5

0,5

	
	b. Băng ở Nam Cực đang dần tan ra do biến đổi khí hậu, em cần làm gì để góp phần hạn chế hiện tượng trên?
	0,5


	
	- Có ý thức bảo vệ mội trường và tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia...
(GV có thể linh hoạt cho điểm theo ý tưởng làm bài của học sinh)
	0,5








